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	STT
	MSSV
	Lớp
	Họ và tên
	Lý do

	1.
	371274
	N01-TL1-N3
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Nghỉ quá số buổi quy định (3 buổi)

	1. 
	K10B37
	N01-TL1-N3
	Đinh Viết Huy
	Nghỉ quá số buổi quy định (9 buổi)

	2. 
	340226
	N01-TL3-N1
	Nguyễn Việt Linh
	Nghỉ quá số buổi quy định (3 buổi)

	3. 
	370672
	N01-TL3-N2
	Lê Thanh Tùng
	Nghỉ quá số buổi quy định (9 buổi)

	4. 
	371871
	N01-TL3-N3
	Nguyễn Thu Trang
	Nghỉ quá số buổi quy định (3 buổi)

	5. 
	372025
	N01-TL3-N3
	Trịnh Thế Hùng
	Nghỉ quá số buổi quy định (3 buổi)

	6. 
	361326
	N02-TL2-N1
	 Đặng Thế Hiệp
	Nghỉ quá số buổi quy định (6 buổi)

	7. 
	370409
	N02-TL2-N1
	Đinh Thị Khánh Huyền
	Nghỉ quá số buổi quy định (6 buổi)

	8. 
	370676
	N02-TL2-N2
	Vũ Quốc Hùng
	Nghỉ quá số buổi quy định (3 buổi)

	9. 
	370635
	N02-TL4-N1
	Lê Việt Hòa
	Nghỉ quá số buổi quy định (4 buổi)

	10. 
	371944
	N02-TL4-N3
	Dương Thị Thu Hiền
	Nghỉ quá số buổi quy định (3 buổi)

	11. 
	352159
	N03-TL1-N1
	Vi Tiến Dũng
	Nghỉ quá số buổi quy định (4 buổi)

	12. 
	371033
	N03-TL1-N2
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	Nghỉ quá số buổi quy định (3 buổi)

	13. 
	371822
	N03-TL1-N3
	Giàng A Di
	Nghỉ quá số buổi quy định (3 buổi)

	14. 
	352243
	N03-TL3-N1
	Ong Thị Phương Anh
	Nghỉ quá số buổi quy định (3 buổi)

	15. 
	361265
	N03-TL3-N1
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Nghỉ quá số buổi quy định (3 buổi)

	16. 
	370847
	N04-TL1-N2
	Vi Tiểu Mai
	Nghỉ quá số buổi quy định (3 buổi)

	17. 
	360135
	N05-TL1-N1
	Lê Thị Tuyết Mai
	Nghỉ quá số buổi quy định 9 buổi)

	18. 
	371547
	N05-TL3-N3
	Lương Quốc Kiều
	Nghỉ quá số buổi quy định (5 buổi)

	19. 
	372051
	N05-TL3-N3
	Mai Hoàng Hải
	Nghỉ quá số buổi quy định (3 buổi)

	20. 
	370743
	N05-TL4-N2
	Khổng Thị Phương Thảo
	Nghỉ quá số buổi quy định (3 buổi)

	21. 
	352249
	N06-TL1-N1
	Phùng Trung Kiên
	Nghỉ quá số buổi quy định (9 buổi)

	22. 
	370103
	N06-TL2-N1
	Nông Sầm Thanh Tâm
	Nghỉ quá số buổi quy định ( buổi)

	23. 
	361042
	N06-TL2-N1
	Phạm Văn Thọ
	Nghỉ quá số buổi quy định (3 buổi)

	24. 
	370250
	N06-TL4-N1
	Nguyễn Mạnh Tùng
	Nghỉ quá số buổi quy định (3 buổi)

	25. 
	370739
	N06-TL4-N2
	Lữ Thị Thương
	Nghỉ quá số buổi quy định (5 buổi)
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Hà Nội, ngày 22  tháng 5 năm 2014

                                              P. Trưởng Bộ môn
                                           (Đã ký)
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